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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 59/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về công tác phòng, chống, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành phố 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðê ñiều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 

năm 2000; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ñã ñược sửa 

ñổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 172/2007/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 81/2010/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt ñộng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm 
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cứu nạn thành phố tại Tờ trình số 192/TTr-PCLB ngày 20 tháng 7 năm 2011 và Giám 

ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 632/TTr-SNV ngày 01 tháng 9 năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về công tác phòng, 

chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 

các Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Quy ñịnh về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tại thành phố và Quyết ñịnh số 44/2009/Qð-UBND ngày 26 tháng 6 

năm 2009 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 04/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội 

vụ,Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thủ 

trưởng các sở - ban - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 

phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Lê Minh Trí  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
QUY ðỊNH 

Về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành phố 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 59/2011/Qð-UBND 

ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quyết ñịnh này quy ñịnh về các hoạt ñộng phòng, chống, ứng phó và khắc 

phục hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành phố, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt ñới, lũ, lụt, 

xả lũ, mưa lớn, mưa ñá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở, nước dâng, 

ñộng ñất, sóng thần. 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài hoạt ñộng và làm việc trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 2. Phương châm thực hiện 

Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, 

ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại 

chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba 

sẵn sàng” (chủ ñộng phòng tránh, ñối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu 

quả); xây dựng và triển khai kế hoạch hành ñộng phải phối hợp chặt chẽ, ñồng bộ, 

phát huy sức mạnh tổng hợp ñể tổ chức phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 

trong thời gian nhanh nhất khi thiên tai xảy ra nhằm hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt 

hại về người và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước. 

ðiều 3. Tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn ñược thành lập ở các 

cấp, các ngành ñể tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, ñơn 
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vị tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn tại ñịa phương, ñơn vị mình. 

2. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt ñộng của Ban, có con dấu riêng và bộ máy giúp việc là Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. 

3. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - huyện do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh thành lập và ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Ban, ñược sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc 

cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận - 

huyện ñể hoạt ñộng. Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi quận - huyện tiến hành 

thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn quận - huyện. 

4. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn phường - xã - thị trấn 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn quyết ñịnh thành lập và ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban, ñược sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 

phường - xã - thị trấn ñể hoạt ñộng. 

5. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn sở - ngành và ñơn vị 

trực thuộc sở - ngành, Tổng Công ty ñược sử dụng con dấu của ñơn vị ñể thực hiện 

nhiệm vụ chỉ ñạo, ñiều hành công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai tại ñơn vị mình. 

6. Khi có sự thay ñổi nhân sự, thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 

quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các sở - ngành, ñơn vị phải kịp thời 

ban hành quyết ñịnh kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn của ñịa phương, ñơn vị mình. 

 

Chương II 

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA THIÊN TAI 

 

ðiều 4. Công tác phòng ngừa thiên tai phải ñược tiến hành thường xuyên, ñồng 

bộ và xuyên suốt ở các ngành, các cấp ñể hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên 

tai. 

ðiều 5. Các sở - ngành, ñơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện 
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1. Tổ chức chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ các công trình phòng, chống thiên 

tai theo phân công, phân cấp. Trong phạm vi quản lý của mình, các sở - ngành, quận - 

huyện phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, ñánh giá chất lượng, mức ñộ an toàn của 

công trình nhằm kịp thời phát hiện sự cố, hư hỏng, khiếm khuyết ñể có biện pháp sửa 

chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp ñảm bảo an toàn. 

2. Chủ ñộng kế hoạch ñầu tư kiên cố hóa, nếu vượt quá khả năng của ñịa phương, 

ñơn vị mình thì báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ñầu tư xây dựng mới 

công trình phòng, chống thiên tai gắn với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội hàng năm. 

ðiều 6. Các ñịa bàn, khu vực trọng ñiểm, xung yếu thường xuyên chịu ảnh 

hưởng thiên tai, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải chủ 

ñộng xây dựng phương án dự phòng vật tư, phương tiện, nhân lực tại chỗ ñể kịp thời 

tổ chức ứng cứu ngay khi xảy ra thiên tai trên ñịa bàn. 

ðiều 7. Các sở - ngành, ñơn vị, quận - huyện xây dựng, bổ sung các kịch bản, 

phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai như triều cường, mưa lớn, bão ñổ bộ trực 

tiếp vào thành phố, ñộng ñất, sóng thần ñể nâng cao hiệu quả công tác chỉ ñạo, ñiều 

hành nhằm hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

ðiều 8. Tổ chức lực lượng ứng cứu chuyên trách cấp thành phố và không 

chuyên trách, xung kích cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn. Hàng năm, Ban Chỉ 

huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành tổ chức tập huấn, 

huấn luyện, diễn tập cho cán bộ, chuyên viên, lực lượng làm công tác phòng, chống, 

ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

ðiều 9. Công trình xây dựng 

1. Việc xây dựng mới nhà ở, công trình tại các khu vực ven sông, ven biển, vùng 

thường xuyên bị ngập lụt, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bão, áp thấp nhiệt 

ñới phải ñúng quy ñịnh của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và ñảm bảo tiêu chuẩn 

về phòng, chống thiên tai, cốt nền, hành lang, chỉ giới an toàn bờ sông, kênh, rạch. 

ðối với các công trình, nhà cao tầng cần tính toán yếu tố phòng, chống ñộng ñất. 

2. Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn có biện pháp ngăn ngừa, 

xử lý việc xây dựng vi phạm chỉ giới ñường sông, lấn chiếm sông, kênh, rạch theo 

ñúng quy ñịnh ñể ñảm bảo an toàn về tính mạng của người dân và không ảnh hưởng 

ñến dòng chảy tiêu thoát nước. 

3. ðối với những công trình, nhà ở hiện có nằm trong chỉ giới, hành lang bảo vệ 

bờ sông, kênh, rạch, vùng có nguy cơ sạt lở cao, không an toàn khi xảy ra thiên tai, 
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Ủy ban nhân dân các quận - huyện lập quy hoạch giải tỏa và xây dựng kế hoạch hàng 

năm ñể chủ ñộng di dời dân khỏi khu vực xung yếu ñến nơi ñịnh cư an toàn. Trong 

trường hợp cụ thể, các quận - huyện thực hiện chính sách bồi thường hoặc hỗ trợ di 

dời theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Nghiêm cấm và xử lý triệt ñể các trường hợp tạo ra vật cản, thu hẹp 

dòng chảy gây ảnh hưởng ñến việc tiêu thoát nước; nạo vét, khai thác tài nguyên ñất, 

cát và các hoạt ñộng khác làm thay ñổi dòng chảy tự nhiên của sông, kênh, rạch, gây 

ngập úng, sạt lở, hư hỏng các công trình phòng, chống thiên tai. 

ðiều 11. Quy hoạch bố trí các khu vực neo ñậu tàu, thuyền tránh, trú bão, các 

bến tàu khách, ñò ngang, ñò dọc ñảm bảo an toàn trong mọi ñiều kiện thời tiết. Các 

phương tiện tàu, thuyền khi hoạt ñộng trên sông, trên biển phải ñược trang bị hệ 

thống thông tin liên lạc, tín hiệu, thiết bị bảo ñảm an toàn cho người và tàu thuyền 

theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 12. Tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cộng ñồng và quản lý rủi 

ro thiên tai dựa vào cộng ñồng, trong ñó chú trọng ñến công tác tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn nhân dân kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

ðiều 13. Trồng và bảo vệ cây xanh, cây chắn sóng, rừng phòng hộ, nhất là các 

khu vực ven sông, ven biển ñể tạo cảnh quan, bảo tồn ña dạng sinh học, cung cấp các 

dịch vụ môi trường, giảm thiểu tác ñộng của thiên tai và biến ñổi khí hậu. 

ðiều 14. Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc ñể ñảm bảo thông suốt, ñặc biệt 

trong thời gian xảy ra thiên tai ở tất cả các khu vực trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 15. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật và sử dụng vật liệu 

mới vào phục vụ phòng, chống thiên tai; trong ñó chú trọng ñến các phương pháp mô 

hình, phần mềm ứng dụng trong dự báo, cảnh báo, nhận dạng bão, lũ, triều, xói lở 

trên các lưu vực sông, các vật liệu nâng cao ñộ an toàn bền vững của các công trình 

ñê ñiều, cầu cống, kè chống sạt lở và xây dựng dân dụng, các mô hình dự tính thiệt 

hại do thiên tai. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC ỨNG PHÓ KHI XẢY RA THIÊN TAI 

 

ðiều 16. Chế ñộ thông tin, cảnh báo 

1. Tin báo, cảnh báo và biện pháp chỉ ñạo ứng phó với lũ, bão, áp thấp nhiệt ñới 
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do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố 

tiếp nhận từ các cơ quan chức năng ñể thực hiện truyền ñạt kịp thời tin báo, cảnh báo 

và các biện pháp khẩn cấp chỉ ñạo ứng phó của thành phố ñến các ngành, các cấp, các 

tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân trong thành phố bằng văn bản, phương tiện 

truyền tin nhanh nhất và trên các phương tiện thông tin ñại chúng. ðồng thời, các cơ 

quan chức năng thực hiện phương án ñảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt 

ñộng thủy sản trên ñịa bàn thành phố. 

2. ðối với ñộng ñất, sóng thần: 

a) Tin báo ñộng ñất, cảnh báo sóng thần do Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố tiếp nhận từ Viện Vật lý ðịa cầu và các cơ quan Trung ương. 

b) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành 

phố tiếp nhận các mệnh lệnh, chỉ ñạo hướng dẫn phòng, tránh, tìm kiếm cứu nạn 

ñộng ñất, sóng thần của Ban Chỉ ñạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc 

gia Tìm kiếm Cứu nạn. 

c) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành 

phố chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố triển khai truyền tin kịp 

thời qua ðài Tiếng nói nhân dân thành phố, ðài Truyền hình thành phố ñến các 

ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân trong thành phố tin báo ñộng 

ñất, cảnh báo sóng thần cùng các biện pháp khẩn cấp ứng phó tại chỗ theo Quy chế 

hiện hành về báo tin ñộng ñất, cảnh báo sóng thần và Quy chế phòng, chống ñộng 

ñất, sóng thần của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Tin báo, cảnh báo và các biện pháp chỉ ñạo ứng phó với xả lũ ở thượng 

nguồn, mưa lớn, triều cường do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và 

Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ ðài Khí tượng Thủy 

văn khu vực Nam Bộ, các ñơn vị quản lý hồ chứa thủy ñiện, thủy nông ñể phối hợp 

với Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước phát tin báo, cảnh báo cùng 

các biện pháp chỉ ñạo ứng phó của thành phố ñến các sở - ngành, quận - huyện, 

phường - xã - thị trấn và nhân dân thành phố. 

4. Thông tin, cảnh báo sạt lở bờ sông, kênh, rạch do Sở Giao thông vận tải thành 

phố chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm 

cứu nạn thành phố, các quận - huyện liên quan thực hiện. ðồng thời, Sở Giao thông 

vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và cơ quan chức năng ñể thực 

hiện thông tin, cảnh báo sạt lở bờ biển. 

5. Khi hết thiên tai, nhất là lụt, bão, ñộng ñất, sóng thần thì cơ quan phát tin báo, 
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cảnh báo phải thông báo bằng văn bản và trên các phương tiện thông tin ñại chúng 

như khi phát tin báo, cảnh báo. 

ðiều 17. Tổ chức trực ban, thông tin, báo cáo 

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành thực 

hiện nghiêm túc chế ñộ trực ban theo quy ñịnh. ðảm bảo thông tin, liên lạc chỉ huy 

thông suốt trong mọi tình huống từ thành phố, sở - ngành, ñến quận - huyện, phường 

- xã - thị trấn. ðịnh kỳ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công tác ứng phó thiên tai ở 

ñơn vị, ñịa phương mình, nếu vượt thẩm quyền hoặc khả năng giải quyết, xử lý phải 

báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên, ñối với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 

kiếm cứu nạn thành phố báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố ñể chỉ ñạo kịp thời. 

ðiều 18. Công tác chỉ ñạo, trực tiếp kiểm tra ñịa bàn 

Công tác chỉ ñạo, trực tiếp kiểm tra ñịa bàn trước hết là các ñịa bàn trọng ñiểm, 

xung yếu phải ñược thực hiện kịp thời ngay trước khi thiên tai xảy ra ở tất cả các 

ngành, các cấp ñể chủ ñộng và phát huy sức mạnh tổng hợp tại cơ sở nhằm tổ chức 

ứng phó thiên tai ñạt hiệu quả. 

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trực tiếp 

kiểm tra và chỉ ñạo công tác ứng phó tại ñịa bàn các quận - huyện. 

2. Các sở - ngành thành phố trực tiếp kiểm tra và chỉ ñạo công tác ứng phó tại 

các ñơn vị trực thuộc sở - ngành (kể cả ñơn vị trực thuộc ñóng trên ñịa bàn các tỉnh). 

3. Ủy ban nhân dân - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 

các quận - huyện trực tiếp kiểm tra và chỉ ñạo công tác ứng phó tại ñịa bàn các 

phường - xã - thị trấn. 

4. Ủy ban nhân dân - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 

các phường - xã - thị trấn trực tiếp kiểm tra và chỉ ñạo, hướng dẫn các biện pháp ứng 

phó trên ñịa bàn khu phố, ấp và cộng ñồng dân cư ở ñịa phương. 

ðiều 19. Bảo vệ và cứu hộ công trình 

Tổ chức chu ñáo công tác bảo vệ và cứu hộ các công trình phòng, chống thiên 

tai, các công trình trọng ñiểm ñang bị sự cố thiên tai hoặc có nguy cơ gây ra tai họa. 

ðiều 20. Bảo ñảm an toàn cho tàu, thuyền 

Tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu, thuyền, thuyền viên, thủy thủ xuất bến ra khơi 

trong mùa mưa, bão. Thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu, thuyền ra khơi khi xảy ra thiên 

tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt ñới. Quản lý, bảo vệ an toàn tại các khu neo ñậu tàu, 

thuyền tránh, trú bão tập trung, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. 
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ðiều 21. Sơ tán, di dời dân 

Tổ chức chu ñáo, an toàn tuyệt ñối việc sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực xung 

yếu, nguy hiểm ñến nơi tạm cư kiên cố, an toàn. ðồng thời, có kế hoạch bảo vệ tài 

sản của người dân tại khu vực ñã sơ tán, di dời. 

ðiều 22. Tổ chức tạm cư cho nhân dân sơ tán, di dời 

1. Tổ chức ñiểm tạm cư cho nhân dân sơ tán, di dời chủ yếu ngay trong ñịa bàn 

phường - xã - thị trấn. Riêng xã ñảo, các hộ dân giữa rừng phòng hộ, ven biển, ven 

sông di dời ñến nơi an toàn gần nhất trên ñịa bàn các xã - thị trấn thuộc huyện Cần 

Giờ. 

2. Ủy ban nhân dân cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể quận 

- huyện, phường - xã - thị trấn trưng dụng các công trình kiên cố, an toàn tại chỗ ñể 

phục vụ yêu cầu bố trí tạm cư cho nhân dân sơ tán, di dời, ñảm bảo tốt các ñiều kiện 

về hậu cần, chăm sóc sức khỏe, phòng dịch, cấp cứu, vệ sinh môi trường, an ninh trật 

tự tại các ñiểm tạm cư cho ñến khi kết thúc thiên tai. 

ðiều 23. Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 

1. Khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo 

quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 81/2010/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt ñộng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại 

thành phố. 

2. Trường hợp có lực lượng nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi 

xảy ra thiên tai trên ñịa bàn thành phố thì các cấp, các ngành thực hiện theo Nghị 

ñịnh số 95/2010/Nð-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về cấp 

phép và phối hợp hoạt ñộng với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam 

và Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 95/2010/Nð-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về cấp phép và phối hợp hoạt ñộng với lực lượng 

tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 24. Huy ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện 

1. Khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 

thành phố, các sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã 

- thị trấn thực hiện ngay biện pháp huy ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện dự trữ ñể 

tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “bốn tại chỗ”. ðồng thời, dự kiến tình 

huống xấu, phức tạp có thể xảy ra ngoài khả năng xử lý của ñịa phương, ñơn vị và 

báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên ñể chi viện, hỗ trợ kịp thời. 
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2. Trong tình trạng khẩn cấp, Ủy ban nhân dân thành phố, quận - huyện, phường 

- xã - thị trấn có trách nhiệm, thẩm quyền huy ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện 
hiện có của ñịa phương và ñộng viên nhân dân ñóng góp nhân lực, vật lực tham gia 

ứng phó thiên tai. 

3. Mọi chi phí cho việc huy ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện ñể ứng cứu 
khẩn cấp chống thiên tai do cơ quan ban hành quyết ñịnh huy ñộng chịu trách nhiệm 

thanh toán, hoàn trả theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 25. Bảo ñảm an ninh và trật tự an toàn xã hội 

Công an thành phố chủ trì cùng Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên 

phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn triển khai chu ñáo kế hoạch, 
phương án bảo ñảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước, 

doanh nghiệp và nhân dân tại khu vực, ñịa bàn xảy ra thiên tai. 

 

Chương IV 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

 

ðiều 26. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội, ñơn vị vũ trang và mọi 

công dân trên ñịa bàn thành phố có trách nhiệm và phải chủ ñộng tiến hành, tích cực 

tham gia việc khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, 
nhanh chóng ổn ñịnh ñời sống nhân dân, phục hồi sản xuất - kinh doanh. 

ðiều 27. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các 

ngành kịp thời cấp cứu, ñiều trị nạn nhân do thiên tai gây ra (nếu có) tại các cơ sở y tế 
gần nhất. Chủ ñộng phối, kết hợp với các ñịa phương giáp ranh, ñặc biệt là các khu 

vực ven biển, ven sông tích cực tìm kiếm người mất tích. 

ðiều 28. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn phối hợp với 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể kịp thời tổ chức cứu trợ lương thực, 

thực phẩm, chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường, phòng dịch, hỗ trợ kinh phí, giúp ñỡ 

nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại, sớm ổn ñịnh ñời sống trong vùng 
do thiên tai gây ra. 

ðiều 29. Các ngành, các cấp tích cực thực hiện các biện pháp tập trung lực 

lượng, kinh phí ñể nhanh chóng sửa chữa, khôi phục các công trình phòng, chống 
thiên tai và các công trình hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng, ñảm bảo trong thời gian sớm 

nhất ñưa vào sử dụng và trở lại hoạt ñộng bình thường, nhất là trường học, bệnh viện, 

trạm y tế, ñiện, nước sạch, thông tin liên lạc, giao thông. 
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ðiều 30. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn trực tiếp chỉ 

ñạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở ñịa phương mình. Tổ chức ñiều tra, thống 

kê và ñánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy ñịnh của Luật Thống kê và báo 

cáo cho cấp trên ñể chỉ ñạo, quyết ñịnh các biện pháp xử lý cần thiết. 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ  

VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

 

Mục 1 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ - NGÀNH, ðƠN VỊ THÀNH PHỐ 

 

ðiều 31. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố 

1. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn các sở - 

ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan thông tin ñại chúng xây dựng 

phương án, kế hoạch ñảm bảo sát với thực tế, diễn biến của từng loại thiên tai; ñồng 

thời tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 

tai; báo tin ñộng ñất, cảnh báo sóng thần nhằm phát triển ổn ñịnh kinh tế - xã hội, bảo 

vệ an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân trên ñịa bàn thành phố. 

2. Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, ñơn vị, quận - huyện ñề xuất ñầu tư công 

trình, dự án, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt. Chủ ñộng và kịp thời chỉ ñạo, ñiều ñộng các lực lượng, phương tiện, vật tư ñể 

chi viện, ứng cứu ñối phó khi có tình huống ñột xuất do thiên tai ñể hạn chế thiệt hại 

ñến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật 

và ổn ñịnh ñời sống nhân dân. 

3. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, 

chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và nhân dân trong vùng thiên tai. 

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ 

tiêu thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố; hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết 

toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão ñúng quy ñịnh. 

5. Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ (sơ kết, tổng kết) và báo cáo ñột xuất về 

công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy ñịnh. 
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ðiều 32. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, quận ven và ñơn vị liên 

quan tổ chức trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, cây chắn sóng có tác dụng hạn chế sạt 

lở bờ biển, bờ sông. 

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, quận ven, sở - ngành liên 

quan tổ chức và thực hiện việc quản lý, sử dụng, sửa chữa, duy tu nâng cấp các công 

trình thủy lợi do ngành và ñịa phương quản lý. 

3. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 

sở - ngành liên quan thực hiện chính sách, chương trình di dời dân tại những vùng có 

khả năng bị thiên tai, vùng trũng thấp, sạt lở ñất ven sông, ven biển, rừng phòng hộ. 

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh 

thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện, quận ven và sở - ngành liên quan bảo ñảm an 

toàn cho người và tàu thuyền hoạt ñộng trên biển, nhân dân vùng ven biển, ven sông, 

vùng nuôi trồng và ñánh bắt thủy, hải sản. 

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm ðiều hành chương 

trình chống ngập nước thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc, các sở - ngành liên quan, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Quy 

hoạch Thủy lợi Miền Nam, Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu và tổ chức 

thực hiện: quy hoạch thủy lợi, quy hoạch chỉnh trị sông, quy hoạch ñê bao ven sông, 

ñê biển, khu neo ñậu tàu, thuyền tránh, trú bão. 

ðiều 33. Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và ñơn vị liên quan triển khai thực 

hiện, ñồng thời kiểm tra tiến ñộ các chương trình, dự án chống ngập ñể giải quyết 

tình trạng ngập nước trên ñịa bàn thành phố có hiệu quả. 

2. ðánh giá nguyên nhân ngập nước trên ñịa bàn thành phố và tham mưu, ñề 

xuất các giải pháp quản lý, phòng chống, khắc phục trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nghiên cứu, cập nhật, ñề xuất các tiêu chuẩn thoát nước, phương pháp xác ñịnh chỉ 

giới hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, quy ñịnh kỹ thuật nạo vét làm cơ sở thống 

nhất trong thiết kế, kiểm tra, thực hiện các dự án tiêu thoát nước trên ñịa bàn thành 

phố. 

ðiều 34. Sở Tài nguyên và Môi trường 
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1. Lập quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục 

hậu quả ñộng ñất, sóng thần; xử lý môi trường sau thiên tai. 

2. Phối hợp với các sở - ngành chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, ñôn ñốc 

các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch, triển khai các 

phương án phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả ñộng ñất, sóng thần trên ñịa bàn 

thành phố. Theo dõi, cập nhật, xử lý thông tin về báo tin ñộng ñất, cảnh báo sóng thần 

và phòng, chống ñộng ñất, sóng thần theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

264/2006/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 và Quyết ñịnh số 78/2007/Qð-TTg 

ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố và 

Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, ñất 

trái phép gây sạt lở bờ sông, rạch, công trình phòng, chống thiên tai. 

4. Chủ trì, phối hợp với ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nghiên cứu 

diễn biến, biến ñổi mực nước biển (Vũng Tàu), mực nước triều trên các sông lớn 

thuộc khu vực thành phố và vùng phụ cận phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển 

bền vững các ngành kinh tế - xã hội của thành phố. 

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập dượt ñể nhân dân, các cơ quan, 

doanh nghiệp ý thức thực hiện phòng ngừa, ứng phó ñộng ñất, sóng thần. 

ðiều 35. Sở Giao thông vận tải 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành thành phố, cơ quan Trung ương liên quan 

và Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra xử lý sạt lở bờ sông, kênh, rạch, biển, 

xử lý phương tiện thủy neo ñậu trái phép làm hư hỏng ñê bao, công trình phòng, 

chống thiên tai. 

2. Lập quy hoạch, kế hoạch và thực hiện về phát triển giao thông vận tải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai và bảo ñảm thoát lũ. 

3. Kịp thời ứng cứu, khắc phục các sự cố công trình cầu, ñường, bến phà và cây 

xanh, cột ñiện chiếu sáng công cộng, ñèn tín hiệu giao thông ngã ñổ do thiên tai gây ra. 

4. Phối hợp với sở - ngành liên quan, các quận - huyện, ñơn vị chuyên ngành huy 

ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai. 

5. Tham gia lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển và trên các 

luồng tuyến hàng hải. 

6. Chủ trì, phối hợp với sở - ngành liên quan, các quận - huyện kiểm tra chặt chẽ 
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các tàu, thuyền vận tải, tàu du lịch, tàu nhà hàng ñể ñảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện tại các bến phà, bến ñò, bến thủy nội ñịa khi xảy ra thiên tai, thời tiết bất lợi. 

ðiều 36. ðề nghị ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ 

1. Lập chương trình, kế hoạch, xử lý thông tin, ñảm bảo chất lượng, thời gian dự 

báo, cảnh báo thiên tai ñể phục vụ tốt công tác ñiều hành, chỉ huy phòng ngừa và ứng 

phó có hiệu quả; cung cấp kịp thời các số liệu về thiên tai cho Thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các ñơn vị liên quan. 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng 

chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, các sở - ngành, quận - huyện ñể tập 

huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khí tượng - thủy văn, thiên tai tại thành phố.  

ðiều 37. Bộ Tư lệnh thành phố 

1. Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện. Khi 

thiên tai xảy ra, chủ trì, phối hợp với ñịa phương, ñơn vị thực hiện Quyết ñịnh số 

81/2010/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban 

hành Quy chế hoạt ñộng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố kịp thời và hiệu quả. 

2. Chỉ ñạo, ñôn ñốc, kiểm tra, hướng dẫn các Ban Chỉ huy Quân sự quận -huyện; 

huấn luyện sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị và thực hành diễn 

tập cho lực lượng xung kích, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các sở - ngành, quận - 

huyện, phường - xã - thị trấn. 

3. Duy trì nghiêm túc chế ñộ trực ban, báo cáo khi xảy ra thiên tai. Theo dõi, 

nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai ñể thực hiện phương án phù hợp về huy ñộng 

lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống, ứng phó ñạt hiệu quả cao 

nhất. Báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và Quân khu 7 chỉ ñạo, giải quyết 

kịp thời những tình huống phức tạp. 

ðiều 38. Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng thành phố 

1. Tổ chức, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và sẵn sàng tham gia tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển. 

2. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy ñịnh về trang thiết 

bị thông tin, liên lạc, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện tàu, thuyền 

khi ñang hoạt ñộng.  

3. Tổ chức thông báo, báo ñộng khi có sóng thần, bão, áp thấp nhiệt ñới và kiểm 

soát, ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh của Trung ương, Ủy ban nhân 

dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. 
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ðiều 39. Công an thành phố 

1. Chủ trì lập, triển khai kế hoạch và phương án bảo ñảm an ninh, trật tự an toàn 

xã hội; ñảm bảo công tác giam giữ tại các trại giam, nhà tạm giữ không ñể phạm nhân 

bỏ trốn; không ñể kẻ ñịch, tội phạm, phần tử xấu lợi dụng thiên tai ñể phá hoại, chiếm 

ñoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. 

2. Xây dựng phương án ñầu tư trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống, 

ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trình Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố 

(theo phân cấp) phê duyệt chủ trương ñể triển khai thực hiện. 

3. Tổ chức tập huấn, diễn tập, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ 

năng và hiệu quả trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 

tai. 

4. Tham gia sơ tán, di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm theo ñúng tinh thần chỉ 

ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố, làm tốt công tác vận ñộng, tuyên truyền ñể 

người dân hiểu, chấp hành sơ tán, di dời, hạn chế thấp nhất các trường hợp cưỡng 

chế. 

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện giám ñịnh ADN theo quy ñịnh khi có 

các nạn nhân vô danh, chưa ñược gia ñình nhận dạng do thiên tai gây ra trước khi mai 

táng. 

6. Chấp hành nghiêm túc chế ñộ trực ban, báo cáo 24/24 giờ trong mùa mưa 

bão, ñồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai ñể có 

phương án cụ thể huy ñộng lực lượng, vật tư, phương tiện ñể phòng, chống, ứng phó 

và khắc phục hậu quả thiên tai. 

ðiều 40. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố  

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, các cơ quan, ñơn vị liên quan và 

Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng phương án và triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng, chống cháy, nổ khi xảy ra thiên tai. 

2. Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng thành 

phố, Công an thành phố, các cơ quan, ñơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận 

- huyện thực hiện kịp thời công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, khắc phục sự 

cố do thiên tai gây ra. 

ðiều 41. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố 

1. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí ñể chủ ñộng 

tham gia phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; chi viện, hỗ trợ cho 
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quận - huyện khi ñược yêu cầu và tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của 

thành phố. 

2. Phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải tăng cường lực lượng 

hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông, ñảm bảo hoạt ñộng thông suốt, nhất 

là tại bến phà Bình Khánh. ðồng thời, phối hợp với Công an thành phố bảo ñảm an 

ninh, trật tự an toàn xã hội, không ñể kẻ ñịch, tội phạm, phần tử xấu lợi dụng thiên tai 

ñể phá hoại, chiếm ñoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân trước, trong và sau khi 

thiên tai xảy ra. 

ðiều 42. Sở Công Thương  

1. Lập kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân ở 

những vùng có khả năng gián ñoạn giao thông nếu xảy ra thiên tai (ñặc biệt là xã ñảo 

Thạnh An, huyện Cần Giờ); phối hợp với chính quyền ñịa phương thực hiện tốt việc 

dự phòng (từ tháng 9 ñến tháng 12) lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết 

ñể ñủ cung cấp cho nhân dân trong khu vực, ñịa bàn có nguy cơ bị cô lập do thiên tai 

sử dụng với thời gian tối thiểu là 07 ngày. 

2. Trong thời gian xảy ra thiên tai và giai ñoạn khắc phục hậu quả phải có biện 

pháp quản lý lưu thông hàng hóa, ñiều tiết thị trường, ñặc biệt là lương thực, nhu yếu 

phẩm, vật liệu xây dựng…, kiên quyết xử lý các hành vi ñầu cơ, nâng giá, lủng ñoạn 

thị trường, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật của các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 43. Sở Xây dựng  

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn, kiểm tra, 

ñề xuất hướng xử lý, giải quyết các nhà, xưởng, công trình, chung cư xuống cấp, không 

bảo ñảm an toàn khi xảy ra thiên tai, nhất là bão và ñộng ñất. Hướng dẫn và tư vấn về 

thiết kế ñối với các công trình nhà ở dân cư xây dựng trong thời gian tới có khả năng 

chịu ñược các cơn mưa bão, áp thấp nhiệt ñới, gió, lốc có cường ñộ nguy hiểm. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn, tư vấn cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện, sở - ngành chức năng ñối 

với các dự án ñầu tư xây dựng: khu dân cư, khu ñô thị mới, chỉnh trang ñô thị, 

chương trình phát triển nhà, dự án nâng cấp ñô thị… phù hợp ñồng thời với hai yêu 

cầu phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

3. Phối hợp với sở - ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm 

tra việc thực hiện các quy ñịnh pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng ñối 

với ñê ñiều, thủy lợi, kè sông, kè biển, hệ thống tiêu thoát nước, cống ngăn triều. 
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ðiều 44. Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi 

trường, phòng dịch và an toàn cộng ñồng trong mùa mưa bão; tổ chức kiểm tra, giám 

sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng ñiểm. 

2. Chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng dịch. Xây dựng phương án cấp cứu, 

ñiều trị nạn nhân trong mọi tình huống xảy ra thiên tai. Bảo ñảm cho các cơ sở y tế 

hoạt ñộng an toàn tuyệt ñối, không ñể người bệnh, nhân viên y tế bị thiệt mạng; hư 

hỏng, thất thoát thuốc, hóa chất, máy móc thiết bị y tế do thiên tai. Phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng vũ trang làm tốt công tác kết hợp quân - dân y trong phòng, chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai. Sẵn sàng chi viện các ñịa phương ngay khi có lệnh ñiều 

ñộng của Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Các bệnh viện, cơ sở ñiều trị từ tuyến quận - huyện trở lên tổ chức các ñội cấp 

cứu lưu ñộng với ñầy ñủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện ñi lại, 

tổ chức ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão. Bố trí các trạm cấp cứu 

bám sát các khu vực tạm cư nơi nhân dân sơ tán, di dời với ñầy ñủ cán bộ y tế, thuốc 

và phương tiện cấp cứu, triển khai kịp thời công tác xử lý vệ sinh môi trường và 

phòng dịch. Dự trữ lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện, vật tư bảo ñảm cho 

các bệnh viện hoạt ñộng ñược ít nhất 07 ngày. 

4. Tiếp nhận và bảo quản an toàn tử thi của nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai 

theo ñúng quy ñịnh. ðồng thời, hỗ trợ Công an thành phố thực hiện kỹ thuật giám 

ñịnh ADN ñể xác ñịnh danh tính nạn nhân.  

ðiều 45. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

1. Tổng hợp tình hình thiệt hại về dân sinh do thiên tai; ñề xuất chính sách, biện 

pháp hỗ trợ về tài chính, vật chất cho các ñịa phương bị thiên tai ñể sớm khắc phục 

hậu quả, ổn ñịnh ñời sống nhân dân trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

2. Phối hợp với Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và 

Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các sở - ngành, quận - huyện liên quan thực hiện 

chính sách cứu trợ xã hội (ñột xuất) ñối với các ñối tượng gặp khó khăn do thiên tai 

theo Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ, Nghị 

ñịnh số 13/2010/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 
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3. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chế ñộ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, 

trợ cấp cho người lao ñộng thuộc lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 

tai. 

ðiều 46. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các ñơn vị 

liên quan xây dựng phương án ñảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ ñạo, ñiều 

hành, cảnh báo, dự báo của chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 

kiếm cứu nạn các cấp, ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trong công tác 

phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, ñặc biệt tại các khu vực trọng ñiểm dự 

báo có nhiều khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. 

2. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến ñiện khu vực (thuộc Cục 

Tần số vô tuyến ñiện), Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng thành phố, Chi Cục Quản lý 

chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Công ty Thông tin ñiện tử hàng hải… tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân tuân thủ các quy ñịnh của pháp 

luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến ñiện; sử dụng ñúng mục ñích các 

tần số quy ñịnh cho thông tin liên lạc, an toàn cứu hộ, cứu nạn, dự báo thời tiết… 

nhằm ñảm bảo khai thác hiệu quả, ñồng bộ, không gây nhiễu có hại giữa các hệ thống 

thông tin vô tuyến ñiện trên biển và các hệ thống thông tin vô tuyến ñiện khác. ðồng 

thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy ñịnh của pháp luật trong việc sử dụng 

tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến ñiện trên các phương tiện hoạt ñộng nghề cá. 

ðiều 47. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

1. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố, Sở Tài chính tổng hợp vốn ñầu tư các công trình, dự án phòng, chống 

thiên tai cho các sở - ngành, quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

ñịnh. ðồng thời, tham gia giám sát, kiểm tra, ñánh giá hiệu quả ñầu tư các công trình, 

mua sắm phương tiện, trang thiết bị ñã ñược ñầu tư. 

2. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt 

bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, 

theo dõi tổng hợp tình hình và ñề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau 

ñăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại thành phố liên quan ñến các quy ñịnh 

về thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo, 

ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 48. Sở Tài chính 

1. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 
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nạn thành phố, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân 

thành phố bổ sung kinh phí hàng năm ñể thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó 

và khắc phục hậu quả thiên tai cho các sở - ngành và quận - huyện; phối hợp với các 

sở - ngành liên quan kiểm tra các ñơn vị và quận - huyện trong việc triển khai thực 

hiện các công trình phòng, chống thiên tai theo kế hoạch bố trí vốn ñầu tư hàng năm. 

2. Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 

kiếm cứu nạn thành phố hướng dẫn các ñơn vị và quận - huyện thực hiện công tác quản 

lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão theo quy ñịnh. 

3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách tài chính cho 

bộ máy thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại 

sở - ngành và quận - huyện. 

ðiều 49. Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

1. Chủ trì xây dựng quy hoạch tiêu thoát nước toàn thành phố; phối hợp với các 

sở - ngành liên quan chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, lập quy hoạch tiêu 

thoát nước của các quận - huyện. 

2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm ðiều hành chương trình chống 

ngập nước thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở - ngành liên 

quan và quận - huyện lập và thực hiện quy hoạch, chỉnh trị các sông, rạch bị sạt lở và 

bồi lắng. 

ðiều 50. Sở Khoa học và Công nghệ 

Nghiên cứu và khuyến khích áp dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ 

tiên tiến trên thế giới vào công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc; ứng dụng công 

nghệ mới, vật liệu mới, nâng cao chất lượng, thẩm mỹ của các công trình xây dựng. 

ðiều 51. Sở Giáo dục và ðào tạo 

1. Chủ trì, phối hợp với các trường ñại học, cao ñẳng, dạy nghề (ñóng tại thành 

phố), chỉ ñạo các Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện triển khai ñến các trường 

trung học cơ sở và trung học phổ thông ñưa vào chương trình học cho học sinh, sinh 

viên các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về phòng, chống, ứng phó với thiên tai theo 

chương trình ñã ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo duyệt hoặc phối hợp với các cơ quan 

liên quan biên soạn chương trình, bài giảng ngoại khóa ñể thực hiện tại tất cả các 

trường học trên ñịa bàn thành phố. 

2. Các trường học, cơ sở dạy nghề ñóng trên ñịa bàn thành phố phải tổ chức 

kiểm tra, ñánh giá mức ñộ an toàn của trụ sở trường trước, trong và sau mùa mưa bão 
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ñể ñề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý, giải quyết nhằm bảo ñảm an toàn 

tuyệt ñối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên. 

ðiều 52. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra và yêu cầu 

các doanh nghiệp tháo dỡ các pa nô, biển quảng cáo, áp phích không an toàn, hư 

hỏng có nguy cơ gãy ñổ, gây tai nạn. 

2. Chủ trì triển khai các cuộc vận ñộng, phát ñộng nhân dân trên ñịa bàn thành 

phố kỹ năng bơi, lặn, ñặc biệt là ñối với học sinh, sinh viên, người thường xuyên tiếp 

xúc, hoạt ñộng, hành nghề trên sông, biển ñể mọi người dân biết tự cứu mình, cứu 

người khác bị nạn trước khi lực lượng cứu nạn ñến cứu. 

3. Chủ trì, phối hợp với chính quyền ñịa phương và các doanh nghiệp thực hiện 

xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức quản lý các ñịa ñiểm du lịch, tuyến du lịch 

phù hợp với ñặc ñiểm của thiên tai ở từng ñịa phương ñể bảo ñảm an toàn cho người 

và cơ sở vật chất khi xảy ra thiên tai. 

4. Phối hợp với chính quyền ñịa phương và theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy 

Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có những phương án cụ thể ñảm 

bảo an toàn cho du khách, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành du lịch tại 

các khách sạn, nhà nghỉ, ñịa ñiểm du lịch và các tuyến du lịch khi xảy ra thiên tai. 

ðiều 53. Sở Ngoại vụ 

Nghiên cứu ñề xuất, hỗ trợ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố trong việc ñẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, 

chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

ðiều 54. Sở Nội vụ 

1. Chủ trì, phối hợp với sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện ñịnh kỳ kiểm tra, rà soát, bố trí ñủ biên chế chính thức (chuyên trách) hoặc 

biên chế kiêm nhiệm, hợp ñồng tại các cơ quan, ñơn vị có nhiệm vụ thường trực và 

trực tiếp làm công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố nghiên cứu, ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn, xây 

dựng quy chế, quy ñịnh liên quan ñến tổ chức, hoạt ñộng, nhân sự của Ban Chỉ huy 

Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. 

ðiều 55. Cục Thuế thành phố 

1. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách, 
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quy ñịnh về thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão ñối với ñối tượng công dân và 

doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn thành phố. 

2. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu Quỹ 

Phòng, chống lụt, bão ñối với doanh nghiệp hàng năm; phối hợp với Sở Kế hoạch và 

ðầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết ñịnh của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão ñối với doanh nghiệp 

tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 

thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện. 

ðiều 56. Cục Thống kê thành phố 

Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các quận - huyện, phường - xã - thị trấn 

ñánh giá, thống kê, ñầy ñủ, chính xác số ñối tượng công dân thành phố phải nộp Quỹ 

Phòng, chống lụt, bão hàng năm và tổ chức ñiều tra, thống kê, ñánh giá thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

ðiều 57. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

Chủ trì cùng các quận - huyện tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc 

men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra sớm ổn ñịnh cuộc 

sống, nhất là hộ gia ñình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. 

ðiều 58. Hội Chữ thập ñỏ thành phố 

1. Thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích do 

thiên tai.  

2. Phối hợp với Sở Y tế, các Bệnh viện - Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và 

quận - huyện, Trạm Y tế các phường - xã - thị trấn tổ chức sơ cấp cứu, giúp ñỡ, cứu 

trợ kịp thời các nạn nhân thiên tai; vệ sinh phòng dịch và khắc phục hậu quả do thiên 

tai gây ra. 

ðiều 59. ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

Tổ chức lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện viên trực tiếp xuống ñịa 

bàn ñể tham gia hỗ trợ các lực lượng chuyên trách giúp nhân dân chằng chống, sửa 

chữa lại nhà ở và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra theo lệnh ñiều ñộng của cấp có 

thẩm quyền. 

ðiều 60. Viện Nghiên cứu phát triển thành phố 

1. Phối hợp và tham gia xây dựng quy hoạch, chính sách, chương trình phòng, 



24 CÔNG BÁO/Số 59/Ngày 15-10-2011

chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với ñịnh hướng, chiến lược, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ñô thị của thành phố. 

2. Phối hợp với Sở Nội vụ, sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện nghiên cứu nguồn nhân lực, nhân tố phát triển khác phục vụ cho công tác 

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành phố. 

3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm ðiều hành chương trình chống 

ngập nước thành phố, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm 

cứu nạn thành phố, sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên 

cứu và ñề xuất các giải pháp chống ngập do mưa, triều cường và xả lũ ở thượng 

nguồn trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 61. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các ñề xuất, xử lý các báo cáo, văn bản, kiến 

nghị của các sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong thời 

gian sớm nhất; dự thảo văn bản, trình lãnh ñạo Ủy ban nhân dân thành phố ký các 

quyết ñịnh, chỉ thị hoặc văn bản chỉ ñạo, giải quyết; truyền ñạt các ý kiến chỉ ñạo của 

lãnh ñạo Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực phòng, chống, ứng phó và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

ðiều 62. ðài Truyền hình thành phố, ðài Tiếng nói nhân dân thành phố, 

các cơ quan thông tấn báo chí thành phố 

1. Tăng cường thực hiện công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các 

thông tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về 

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và thành phố; 

các kinh nghiệm ñiển hình trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch ñể 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, 

tránh, ứng phó với thiên tai. 

 

Mục 2 

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN - HUYỆN,  

PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRẤN 

 

ðiều 63. Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch ñầu tư xây dựng công trình phòng, chống, 
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ứng phó thiên tai lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 

của ñịa phương; lập dự trù kinh phí ñầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng, chống, 

ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ñể phân kỳ thực hiện. 

2. Kiểm tra, ñánh giá chất lượng các tuyến ñê (ñê bao, bờ bao, kè), bảo vệ và xử 

lý kịp thời mọi hư hỏng, xuống cấp của công trình; tổ chức nạo vét hệ thống tiêu 

thoát nước, công trình chống ngập theo phân cấp quản lý.  

3. Chuẩn bị kế hoạch, huy ñộng lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng ñể sẵn 

sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai. 

4. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, chủ ñộng tổ chức phòng, 

tránh, xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ trước khi thiên tai xảy ra (như chằng 

chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho hàng...); thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống thu lôi chống sét. 

5. Lập kế hoạch, phương án xác ñịnh ñịa ñiểm di dời dân ở những khu vực xung 

yếu, nguy hiểm ñến nơi an toàn; kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi khi có lệnh 

của Trung ương và thành phố. Thực hiện chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa 

vụ thích hợp ñể hạn chế thiệt hại. 

6. Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách, 

chương trình di dời dân tại những vùng có khả năng bị thiên tai, vùng trũng thấp, sạt 

lở ñất ven sông, ven biển, rừng phòng hộ. Riêng huyện Cần Giờ quản lý và vận hành 

hiệu quả khu neo ñậu tàu, thuyền tránh, trú bão; bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và 

phối hợp với sở - ngành thành phố ñể ñầu tư xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển, 

bờ sông. 

7. Các ñịa phương cần phải chủ ñộng dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lương 

thực, thực phẩm, chất ñốt, nhiên liệu, thuốc men ở từng gia ñình, từng ấp - khu phố, 

xã - phường - thị trấn. 

8. Các quận - huyện phải tích cực giải phóng mặt bằng cho các dự án chống 

ngập của thành phố. Riêng các quận nội thành, các khu vực ñã ñô thị hóa thuộc 

huyện, quận ven phối hợp với Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước 

thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố tích cực tổ chức triển khai chương trình 

chống úng ngập nội thị lồng ghép với chương trình chỉnh trang ñô thị và nâng cấp 

hẻm; thường xuyên bảo vệ, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và nạo vét hệ thống tiêu 

thoát nước trên ñịa bàn; thực hiện các biện pháp bảo vệ cây xanh không bị ngã ñổ, 

gãy nhánh gây tai nạn.  

9. Chủ ñộng phối hợp với các sở - ngành liên quan tổ chức diễn tập, huấn luyện, 
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tập huấn cho lực lượng, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

10. Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng ñồng và quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng ñồng, trong ñó chú trọng ñến công tác tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn nhân dân kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai cho người dân. 

11. Kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang 

bảo vệ sông, kênh, rạch, công trình ñê ñiều, tiêu thoát nước và san lấp sông, kênh, 

rạch trái phép. 

12. Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc ñể ñảm bảo thông suốt, ñặc biệt trong 

thời gian xảy ra thiên tai. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật và sử dụng 

vật liệu mới vào phục vụ phòng, chống thiên tai.  

13. Thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão 

theo ñúng Quyết ñịnh số 01/2010/Qð-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán 

Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện. 

14. Các ñịa phương bị thiệt hại do thiên tai có trách nhiệm kiểm tra, thống kê, ñánh 

giá (nhanh, ñầy ñủ, chính xác) và báo cáo cơ quan cấp trên kịp thời theo quy ñịnh. 

ðiều 64. Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn 

1. Thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại 

ñịa bàn mình quản lý theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao; những vấn ñề vượt thẩm 

quyền, Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn báo ngay bằng văn bản cho Ủy 

ban nhân dân quận - huyện chỉ ñạo giải quyết. 

2. Các công trình phòng, chống thiên tai trên ñịa bàn phường - xã - thị trấn nào 

do Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn ñó tổ chức thực hiện phương án bảo vệ. 

Phương án bảo vệ công trình tại phường - xã - thị trấn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện chỉ ñạo, hướng dẫn lập và phê duyệt. 

3. Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các 

ấp, khu phố, tổ dân phố thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

4. Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn bị thiệt hại do thiên tai có trách 

nhiệm kiểm tra, thống kê, ñánh giá (nhanh, ñầy ñủ, chính xác) và báo cáo kịp thời 

bằng văn bản cho cơ quan cấp trên theo quy ñịnh. 



CÔNG BÁO/Số 59/Ngày 15-10-2011 27

Mục 3 

CÁC ðƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, 

TỔNG CÔNG TY ðÓNG TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ 

 

ðiều 65. Các ñơn vị, doanh nghiệp, Tổng Công ty ñóng trên ñịa bàn thành phố 

1. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn vị thành viên xây 

dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; 

báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan cấp trên và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão 

và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy ñịnh. 

2. ðóng góp tài chính, vật tư, nhân lực cùng chính quyền ñịa phương sở tại 

(quận - huyện, phường - xã - thị trấn) tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, 

nhất là hệ thống ñê ñiều liên quan ñến diện tích ñất giao ñơn vị sử dụng; thực hiện và 

kiểm tra, ñôn ñốc, nhắc nhở các ñơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ 

Phòng, chống lụt, bão hàng năm ñúng theo quy ñịnh.  

ðiều 66. Tổng Công ty ðiện lực thành phố - TNHH một thành viên  

1. Kiểm tra, bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị ñiện, trạm biến thế, công trình 

ñiện lực; ñồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố ñường dây tải ñiện bị hư 

hỏng do thiên tai gây ra. 

2. ðảm bảo nguồn ñiện phục vụ cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

ðiều 67. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên  

ðảm bảo an toàn hệ thống, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho thành phố; 

dự kiến các phương án tổ chức cung cấp nước sạch kịp thời cho người dân tại các khu 

vực bị mất nguồn nước và thiệt hại do thiên tai gây ra. 

ðiều 68. Công ty TNHH một thành viên Môi trường ðô thị  

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế thực hiện việc mai táng các 

nạn nhân vô danh bị thiệt mạng do thiên tai gây ra. 

 

Chương VI 

NGUỒN TÀI CHÍNH PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ  

VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

 

ðiều 69. Nguồn tài chính phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai 
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1. Ngân sách (Trung ương, thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn) cấp 

hàng năm và dự phòng theo Luật Ngân sách nhà nước, các quy ñịnh của pháp luật về 

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Quỹ Phòng chống lụt bão (thành phố, quận - huyện). 

3. Các khoản hỗ trợ, viện trợ, ñóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài cho công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

ðiều 70. Kế hoạch ñầu tư cho chương trình, dự án, công tác phòng, chống, 

ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai 

1. Hàng năm, các sở - ngành, quận - huyện lập dự toán mua sắm phương tiện, 

trang thiết bị, xây dựng công trình, hoạt ñộng quản lý ñiều hành công tác phòng, 

chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ñề xuất Thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở Kế hoạch và ðầu tư thành 

phố, Sở Tài chính thành phố ñể phối hợp với các ñơn vị liên quan trình Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

2. Phân công, phối hợp trình các dự án, công trình do các sở - ngành, quận - 

huyện ñề xuất: 

a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành 

phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện trình: dự án ñầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình phòng, chống 

thiên tai, tiêu thoát nước ngoại thành, chống sạt lở quy mô nhỏ; bờ bao, ñê bao kết 

hợp giao thông nông thôn; mua sắm phương tiện, trang thiết bị và kinh phí dự báo, 

cảnh báo, ñầu tư công nghệ mới, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phòng, chống, ứng 

phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nguồn ngân sách thành phố và Quỹ Phòng, 

chống lụt, bão thành phố. 

b) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành 

phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trình 

hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai từ nguồn ngân sách thành phố và Quỹ 

Phòng, chống lụt, bão thành phố. 

c) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận 

tải, Trung tâm ðiều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện trình: dự án ñầu tư tiêu thoát nước nội thị; kè chống sạt lở quy mô 

lớn từ nguồn ngân sách thành phố. 

ðiều 71. Kinh phí, vật tư ñã sử dụng ñể phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu 

nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, ñầu tư mới phương tiện, trang thiết bị phục vụ 
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cho công tác chủ ñộng phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu 

quả thiên tai không phân biệt từ nguồn nào ñều phải vào sổ sách và thanh quyết toán 

theo quy ñịnh. 

 

Chương VII  

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 72. Khen thưởng 

Thực hiện theo Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các 

quy ñịnh khác của pháp luật. 

ðiều 73. Xử lý vi phạm 

Thực hiện theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; ðiều 38, ðiều 39, ðiều 40 

Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão; Nghị ñịnh số 04/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 01 

năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống lụt, bão và các quy ñịnh khác của pháp luật. 

ðiều 74. Tổ chức thực hiện 

1. Hàng năm, các sở - ngành, ñơn vị, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 

phường - xã - thị trấn tổ chức tổng kết, ñánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, 

chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ñể làm cơ sở xây dựng kế hoạch, 

phương án và biện pháp chủ ñộng phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai sát hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương, ñơn vị và xu hướng diễn biến 

thiên tai, biến ñổi khí hậu trong năm, ñảm bảo triển khai thực hiện ñồng bộ, thống 

nhất và có hệ thống từ thành phố ñến quận - huyện, phường - xã - thị trấn, nhất là 

các vùng trọng ñiểm, xung yếu thường xuyên và có nguy cơ xảy ra thiên tai như 

ngập lụt, bão, sạt lở, lốc xoáy. 

2. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ñoàn thể thành 

phố: 

a) Tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai cho cộng ñồng dân cư; tổ chức các ñội Thanh niên tình 

nguyện, xung kích tham gia sơ tán dân, ứng cứu công trình, cứu nạn, cứu hộ, khắc 

phục hậu quả thiên tai; vận ñộng, quyên góp và phân phối tiền, hàng cứu trợ, giúp ñỡ 

ñồng bào vùng bị nạn. 

b) Phối hợp với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã 

- thị trấn tổ chức giám sát thực hiện pháp luật phòng, chống, ứng phó và khắc phục 



30 CÔNG BÁO/Số 59/Ngày 15-10-2011

hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành phố; thực hiện giám sát cộng ñồng theo Quyết 

ñịnh số 80/2005/Qð-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, 

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/KH&ðT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 

12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và Bộ Tài chính; Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành 

phố chủ trì triển khai, chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy ñịnh về 

công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên ñịa bàn thành 

phố; ñịnh kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố./. 
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